
Biểu số 25/CH
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025 HUYỆN NGỌC HỒI

(Kèm theo Quyết định số 157 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

STT Hạng mục

Tổng
diện tích

dự án
(ha)

Diện tích
thực hiện
trong năm
kế hoạch

(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(đến cấp

xã)
Ghi chúDiện tích

(ha)

Sử dụng
vào loại

đất

I Các công trình, dự án đã được xác định trong năm kế hoạch trước và các công trình, dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật
Đất đai được tiếp tục thực hiện trong năm kế hoạch

1

Thuê đất bổ sung trồng rừng sản
xuất của Công ty Nguyên liệu giấy
Miền Nam

30,43 30,43 30,43 RSX Xã Đăk
Dục

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)
Thuê đất bổ sung trồng rừng sản
xuất của Công ty Nguyên liệu giấy
Miền Nam

16,89 16,89 16,89 RSX Xã Đăk Xú
KH 2024 (Quyết định số

83/QĐ-UBND ngày
22/02/2024)

Thuê đất bổ sung trồng rừng sản
xuất của Công ty Nguyên liệu giấy
Miền Nam

274,35 274,35 274,35 RSX Xã Đăk
Kan

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

2 Trang trại chăn nuôi ông Đặng Văn
Nam 1,08 1,08 1,08 CNT Xã Đắk Xú

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

3 Trang trại chăn nuôi Nguyễn Thao 3,00 3,00 3,00 CNT xã Đăk
Nông

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

4 Trang trại chăn nuôi Vũ Thị Rộng 3,25 3,25 3,25 CNT
Xã Đăk

Nông, Đăk
Dục

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

5 Trang trại chăn nuôi Nguyễn Văn
Thanh 2,57 2,57 2,57 CNT Xã Đăk

Nông

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

6 Trang trại chăn nuôi Đồng Ngọc
Vương 2,41 2,41 2,41 CNT Xã Đăk

Kan

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

7 Trang trại chăn nuôi heo
Đồng Ngọc Nhượng 3,60 3,60 3,60 CNT Xã Đăk

Kan

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

8 Trang trại chăn nuôi Hồ Xuân Lâm 4,67 4,67 4,67 CNT Xã Sa
Loong

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

9
Dự án nông nghiệp công nghệ cao
trồng cây dược liệu, trồng nấm của
ông Trần Văn Trưởng

2,50 2,50 1,20 1,30 NKH Xã Đăk Xú
KH 2024 (Quyết định số

83/QĐ-UBND ngày
22/02/2024)

10

Trang trại nông nghiệp hữu cơ kết
hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp
mái (Thôn Ngọc Tiền, Chiên chiết,
Thung Nai)

9,19 9,19 2,37 6,82 NKH Xã Đăk Xú
KH 2024 (Quyết định số

83/QĐ-UBND ngày
22/02/2024)

11 Chuyển mục đích đất ở nông thôn xã
Đăk Nông 2,19 2,19 2,19 ONT Xã Đăk

Nông

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

12 Chuyển mục đích đất ở nông thôn 9,19 9,19 9,19 ONT xã Đăk Xú
KH 2024 (Quyết định số

83/QĐ-UBND ngày
22/02/2024)

13 Chuyển mục đích đất ở xã Pờ Y 3,54 3,54 3,54 ONT Xã Pờ Y
KH 2024 (Quyết định số

83/QĐ-UBND ngày
22/02/2024)

14 Chuyển mục đích đất ở nông thôn 2,01 2,01 2,01 ONT xã Đăk Kan
KH 2024 (Quyết định số

83/QĐ-UBND ngày
22/02/2024)
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15 Chuyển mục đích đất ở nông thôn 1,52 1,52 1,52 ONT Xã Sa
Loong

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

16 Chuyển mục đích đất ở nông thôn xã
Đăk Ang 3,50 3,50 3,50 ONT Xã Đăk

Ang

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

17 Chuyển mục đích đất ở nông thôn xã
Đăk Dục 4,41 4,41 4,41 ONT Xã Đăk

Dục

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

18 Xây dựng Khu đô thị mới Plei Kần
(Khu dân cư mới thị trấn Plei Kần) 30,35 30,35 30,35

ODT
(12,5 ha);

(TMD,CCC)

TT Plei
Kần

Nghị quyết số 97/NQ-
HĐND ngày 12/12/2022

19

Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn
phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao
thông khu vực phía Nam thị trấn Plei
Kần (Khu dân cư Phía Nam thị trấn
Plei Kần)

12,00 6,00 6,00 ODT TT Plei
Kần

Nghị quyết số 97/NQ-
HĐND ngày 12/12/2022

20
Mở rộng khu dân cư phía Đông thị
trấn Plei Kần (Hai bên đường trung
tâm thị trấn Plei Kần)

8,00 3,90 3,90 ODT TT Plei
Kần

Nghị quyết số 97/NQ-
HĐND ngày 12/12/2022

21

Khu nhà phố trung tâm huyện Ngọc
Hồi (đấu giá) (Trong đó: Trụ sở Kho
bạc cũ; Trụ sở Chi cục Thuế cũ; Trụ
sở Trung tâm Chính trị cũ; Thư viện
Trụ sở Huyện ủy cũ tại địa chỉ Tổ
dân phố 1 - Thị trấn Plei Kần;
Trường PTDT nội trú)

1,80 1,80 1,80 ODT TT Plei
Kần

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

22
Chuyển mục đích đất ở (Phục vụ đấu
giá quyền sử dụng đất Khu bệnh viện
cũ - Đường Nguyễn Huệ)

0,60 0,60 0,42 0,18 ODT TT Plei
Kần

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

23 Chuyển mục đích đất ở đô thị 23,19 23,19 23,19 ODT TT Plei
Kần

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

24 Mở rộng khu dân cư trung tâm hành
chính mới huyện (Đấu giá) 0,52 0,52 0,52 ODT TT Plei

Kần

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

25

Đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP
3, thị trấn Plei Kần (Hai bên đường
trung tâm thị trấn Plei Kần) (Thuộc
phần đất thu hồi của dự án đường
trung tâm thị trấn Plei kần)

0,76 0,76 ODT TT Plei
Kần

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

26

Đấu giá quyền sử dụng đất lô đất tại
đường trung tâm phía Nam thị trấn
Plei Kần (Thuộc phần đất thu hồi
của dự án đường trung tâm thị trấn
Plei kần)

0,06 0,06 ODT TT Plei
Kần

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

27 Đấu giá quyền sử dụng đất lô đất
Đường Hồ Xuân Hương 0,01 0,01 0,01 ODT TT Plei

Kần

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

28
Mở rộng trụ sở Đảng uỷ, HĐND-
UBND xã Đăk Kan (Nhà làm việc
Ban chỉ huy quân sự xã)

1,03 1,03 1,03 TSC Xã Đăk
Kan

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

29 Chốt dân quân thường trực Sa Loong 7,69 7,69 7,69 CQP Xã Sa
Loong

KH 2024 (Công văn số
3398/BCH-HCKT ngày
20/9/2024 về việc đăng
ký vào Điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất thời

kỳ 2021-2030, kế hoạch
hoạch sử dụng đất năm

2025)
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30 Tổ công tác địa bàn xã Sa Loong 0,04 0,04 0,04 CQP Xã Sa
Loong

KH 2024 (Công văn số
3398/BCH-HCKT ngày
20/9/2024 về việc đăng
ký vào Điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất thời

kỳ 2021-2030, kế hoạch
hoạch sử dụng đất năm

2025)

31 Nhà làm việc công an xã Đăk Ang 0,17 0,17 0,17 CAN Xã Đăk
Ang

KH 2024 (Công văn
166/BCA-H2 ngày

26/3/2022 vê việc quy
hoạch, bố trí quỹ đất an
ninh để xây dựng trụ sở

Công an xã, thị trấn
thuộc Bộ Công an trên

toàn quốc)

32 Nhà làm việc công an xã Đăk Nông 0,15 0,15 0,15 CAN Xã Đăk
Nông

KH 2024 (Công văn
166/BCA-H2 ngày

26/3/2022 vê việc quy
hoạch, bố trí quỹ đất an
ninh để xây dựng trụ sở

Công an xã, thị trấn
thuộc Bộ Công an trên

toàn quốc)

33

Nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học
xã Đăk Ang (Xây mới nhà học 02
phòng chức năng và các hạng mục
khác)

0,77 0,77 0,51 0,26 DGD Xã Đăk
Ang

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

34 Mở rộng Trường PT DTBT THCS
Ngô Quyền 1,46 1,46 0,79 0,67 DGD xã Đăk Ang Nghị quyết số 97/NQ-

HĐND ngày 12/12/2022

35

Thuê đất trụ sở làm việc công ty
TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi 0,80 0,80 0,80 DSK Xã Đăk

Nông

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

Thuê đất trụ sở làm việc công ty
TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi 0,22 0,22 0,22 DSK Xã Pờ Y

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

36 Đầu tư cơ sở hạ tầng điểm du lịch
cộng đồng thôn Đăk Răng 4,18 4,18 4,18 TMD xã Đăk Dục

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

37

Công trình thương mại, dịch vụ (Khu
trưng bày, giới thiệu sản phẩm và
dịch vụ)

1,63 1,63 1,63 TMD
Xã Pờ Y

 (Khu kinh
tế)

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

Công trình thương mại, dịch vụ (Đầu
tư xây dựng Trung tâm Logistics,
kho bãi, dịch vụ CKQT Pờ Y)

13,70 13,70 13,70 TMD
Xã Pờ Y

 (Khu kinh
tế)

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

38 Trụ sở cơ quan, doanh nghiệp 0,80 0,80 0,80 SKC
Xã Pờ Y

 (Khu kinh
tế)

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

39
Dự án khai thác đá làm vật liệu xây
dựng thông thường (Công ty Cổ
phần khoáng sản Sài Gòn - Pờ Y)

12,30 12,30 12,30 SKS Xã Đăk
Nông

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

40
Khai thác đá làm vật liệu xây dựng
thông thường (hợp tác xã Vạn
Thành)

4,90 4,90 4,90 SKS Xã Đăk
Nông

KH 2024 (Quyết định số
391/QĐ-UBND ngày
18/7/2023 của UBND
tỉnh Kon Tum về việc
điều chỉnh Giấy phép
khai thác khoáng sản)
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41
Khai thác đá làm vật liệu xây dựng
thông thường (Công ty TNHH xây
lắp và Thương mại Hoàng Quân)

1,70 1,70 1,70 SKS Xã Đăk
Nông

KH 2024 (Quyết định số
1120/QĐ-UBND ngày
23/10/2018 của UBND
tỉnh Kon Tum về việc
điều chỉnh và gia hạn
Giấy phép khai thác

khoáng sản)

42

Khai thác đất làm vật liệu xây dựng
thông thường (Thuộc thôn Iệc, xã Pờ
Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
(số hiệu quy hoạch BS08))

3,80 3,80 3,80 SKS Xã Pờ Y

KH 2024 (Quyết định số
06/2022/QĐ-UBND
ngày 14/03/2022 của

UBND tỉnh Kon Tum về
phê duyệt điều chỉnh, bổ

sung Quy hoạch thăm
dò, khai thác sử dụng

khoáng sản trên địa bàn
tỉnh Kon Tum đến năm
2020, tầm nhìn đến năm

2030)

43 Khai thác khoáng sản đá làm vật liệu
xây dựng thông thường (2 vị trí) 10,00 10,00 10,00 SKS

Xã Pờ Y
 (Khu kinh

tế)

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

44 Khai thác Secpentinit 2,60 2,60 2,60 SKS Xã Pờ Y

KH 2024 ( Quyết định
số 07/2021/QĐ-UBND

ngày 15/3/2021 của
UBND tỉnh Kon Tum về
phê duyệt điều chỉnh, bổ

sung Quy hoạch thăm
dò, khai thác, sử dụng

khoáng sản trên địa bàn
tỉnh Kon Tum đến năm
2020, tầm nhìn đến năm
2030; Giấy thăm dò số

412/GP-UBND ngày 12
tháng 7 năm 2022 của
UBND tỉnh Kon Tum)

45

Khai thác vàng gốc mỏ 1 9,30 9,30 9,30 SKS Xã Đăk
Kan

KH 2024 (Quyết định số
06/QĐ-UBND ngày

14/3/2022 của UBND
tỉnh Kon Tum về việc

phê duyệt điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch thăm dò,

khai thác sử dụng
khoáng sản trên địa bàn
tỉnh Kon Tum đến năm

2020, tầm nhìn đến
2030)

Khai thác vàng gốc mỏ 2 7,20 7,20 7,20 SKS Xã Đăk
Kan

KH 2024 (Quyết định số
06/QĐ-UBND ngày

14/3/2022 của UBND
tỉnh Kon Tum về việc

phê duyệt điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch thăm dò,

khai thác sử dụng
khoáng sản trên địa bàn
tỉnh Kon Tum đến năm

2020, tầm nhìn đến
2030)
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46 Khai thác cát làm vật liệu xây dựng
thông thường (Mỏ cát Minh Khôi) 0,90 0,90 SKS TT Plei

Kần

KH 2024 (Quyết định số
259/QĐ-UBND ngày

13/5/2024 về việc chấp
thuận chủ trương đầu tư

đồng thời chấp thuận
nhà đầu tư của UBND

tỉnh Kon Tum)

47
Khai thác cát làm vật liệu xây dựng
thông thường (Công ty TNHH Đức
Tiến)

0,90 0,90 SKS TT Plei
Kần

KH 2024 (Quyết định số
58/QĐ-UBND ngày

15/01/2019 của UBND
tỉnh về việc công nhận
kết quả trúng đấu giá

quyền khai thác khoáng
sản của công ty TNHH

Đức Tiến)

48 Đường liên xã Đăk Ang, Đăk Nông-
Đăk Rơ Nga 13,00 13,00 2,07 10,93 DGT

Xã Đăk
Ang

 và xã Đăk
Nông

Nghị quyết số 73/NQ-
HĐND ngày 10/12/2023

49 Đường lên cột mốc biên giới Việt
Nam - Lào - Campuchia 15,00 15,00 3,83 11,17 DGT

Xã Pờ Y
 (Khu kinh

tế)

Nghị quyết số 97/NQ-
HĐND ngày 12/12/2022

50

Đường trung tâm thị trấn Plei Kần
(điểm đầu giao tại Km 1485+850
đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giao
tại Km 1489+500 đường Hồ Chí
Minh)

19,20 12,00 9,28 2,72 DGT TT Plei
Kần

Nghị quyết số 97/NQ-
HĐND ngày 12/12/2022

51 Đường trung tâm phía Nam thị trấn
Plei Kần 12,00 12,00 9,92 2,08 DGT

TT Plei
Kần; Đăk

Xú

Nghị quyết số 66/NQ-
HĐND ngày 09/12/2021

52 Công trình đường vào chợ xã Pờ Y 0,05 0,05 0,05 DGT Xã Pờ Y
KH 2024 (Quyết định số

83/QĐ-UBND ngày
22/02/2024)

53 Hồ Ia Tun (Dự án Cụm hồ Đăk Rô
Gia-Ia Tun) 59,20 44,40 9,20 35,20 DTL Xã Đăk Ang Nghị quyết số 97/NQ-

HĐND ngày 12/12/2022

54

Hiện đại hóa thuỷ lợi trên địa bàn
huyện Đăk Tô - Ngọc Hồi thuộc dự
án "Hiện đại hoá thuỷ lợi thích ứng
biến đổi khí hậu"

13,80 13,80 2,20 11,60 DTL Xã Sa Loong

Quyết định số 306/QĐ-
TTg ngày 4/3/2022 của
Thủ tướng chính phủ về
chủ trương đầu tư dự án:

Hiện địa hoá thuỷ lợi
thích ứng biến đổi khí

hậu" tỉnh Kon Tum, vay
vốn ADB

55 Thủy điện Đăk Roong và đấu nối
đường dây 110kV - Trạm Pờ Y 1 17,67 17,67 15,32 DNL Xã Đăk

Ang
Nghị quyết số 97/NQ-

HĐND ngày 12/12/2022

56 Thủy điện Đăk Pô Cô 1 83,30 83,30 36,00 DNL

Xã Đăk
Dục, Xã

Đăk Ang,
xã Đăk
Nông

Nghị quyết số 97/NQ-
HĐND ngày 12/12/2022

57
Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật -
Đăk Glei của công ty cổ phần Tân
Tấn Nhật.

2,84 2,84 2,84 DNL
Xã Đăk
Nông,

xã Đăk Dục

Nghị quyết số 97/NQ-
HĐND ngày 12/12/2022

58 Thủy điện Plei Kần hạ và đường dây
110kV - trạm Pờ Y 1 9,90 9,90 9,90 DNL

TT Plei
Kần; Xã
Đăk Kan

Nghị quyết số 97/NQ-
HĐND ngày 12/12/2022
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59 Trạm biến áp 110KV Đăk Glei và
Đấu nối 33,07 33,07 33,07 DNL

Xã Đăk
Nông; Đăk

Ang

Nghị quyết 104/NQ-
HĐND ngày 09/12/2024

của HĐND tỉnh Kon
Tum

60

Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới
điện trung hạ áp khu vực trung tâm
huyện lỵ, thành phố, thành phố của
tỉnh Kon Tum (KfW 3.1)

0,08 0,08 0,08 DNL Xã Đăk
Kan

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

61 Chợ kết hợp trung tâm dịch vụ
thương mại 5,20 5,20 5,20

DCH
(4,52 ha)
+ TMD

(0,68 ha)

TT Plei
Kần

Nghị quyết số 97/NQ-
HĐND ngày 12/12/2022

II Các công trình, dự án theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 Luật Đất đai thực hiện trong năm kế hoạch mà chưa có các văn bản theo
quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Đất đai

62 Nhà làm việc công an xã Đăk Dục 0,06 0,06 0,06 CAN Xã Đăk
Dục

Công văn 166/BCA-H2
ngày 26/3/2022 vê việc

quy hoạch, bố trí quỹ đất
an ninh để xây dựng trụ
sở Công an xã, thị trấn
thuộc Bộ Công an trên

toàn quốc

63 Nhà làm việc công an xã Pờ Y 0,20 0,20 0,20 CAN Xã Pờ Y

Công văn 166/BCA-H2
ngày 26/3/2022 vê việc

quy hoạch, bố trí quỹ đất
an ninh để xây dựng trụ
sở Công an xã, thị trấn
thuộc Bộ Công an trên

toàn quốc

64 Nhà làm việc công an xã Đăk Kan 0,17 0,17 0,17 CAN Xã Đăk
Kan

Công văn 166/BCA-H2
ngày 26/3/2022 vê việc

quy hoạch, bố trí quỹ đất
an ninh để xây dựng trụ
sở Công an xã, thị trấn
thuộc Bộ Công an trên

toàn quốc

65
Trụ sở làm việc lực lượng Công an
đảm bảo an ninh trật tự, PCCC và
CNCH tại CCN-TTCN Đăk Nông

1,50 1,50 1,50 CAN Xã Đăk
Nông

Công văn 166/BCA-H2
ngày 26/3/2022 vê việc

quy hoạch, bố trí quỹ đất
an ninh để xây dựng trụ
sở Công an xã, thị trấn
thuộc Bộ Công an trên

toàn quốc

66 Nhà làm việc công an xã Đăk Xú (vị
trí mới) 0,05 0,05 0,05 CAN Xã Đăk Xú

Công văn 166/BCA-H2
ngày 26/3/2022 vê việc

quy hoạch, bố trí quỹ đất
an ninh để xây dựng trụ
sở Công an xã, thị trấn
thuộc Bộ Công an trên

toàn quốc
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67

Trụ sở làm việc lực lượng Công an
đảm bảo an ninh trật tự, PCCC và
CNCH tại Khu kinh tế cửa khẩu
quốc tế Bờ Y

2,50 2,50 2,50 CAN Xã Pờ Y

Công văn 166/BCA-H2
ngày 26/3/2022 vê việc

quy hoạch, bố trí quỹ đất
an ninh để xây dựng trụ
sở Công an xã, thị trấn
thuộc Bộ Công an trên

toàn quốc

68
Trụ sở làm việc lực lượng Công an
đảm bảo an ninh trật tự, PCCC và
CNCH tại Cửa Khẩu Đăk Kôi

1,19 1,19 1,19 CAN Xã Pờ Y

Công văn 166/BCA-H2
ngày 26/3/2022 vê việc

quy hoạch, bố trí quỹ đất
an ninh để xây dựng trụ
sở Công an xã, thị trấn
thuộc Bộ Công an trên

toàn quốc

69

Trụ sở làm việc lực lượng Công an
đảm bảo an ninh trật tự, PCCC và
CNCH tại CCN xã Đăk Kan (chuyển
từ CCN-TTCN Đăk Xú)

1,50 1,50 1,50 CAN Xã Đăk
Kan

Công văn 166/BCA-H2
ngày 26/3/2022 vê việc

quy hoạch, bố trí quỹ đất
an ninh để xây dựng trụ
sở Công an xã, thị trấn
thuộc Bộ Công an trên

toàn quốc

70 Nhà làm việc công an xã Sa Loong
(vị trí mới) 0,06 0,06 0,06 CAN Xã Sa

Loong

Công văn 166/BCA-H2
ngày 26/3/2022 vê việc

quy hoạch, bố trí quỹ đất
an ninh để xây dựng trụ
sở Công an xã, thị trấn
thuộc Bộ Công an trên

toàn quốc

71 Nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học
Kim Đồng thôn Đăk Sút 0,44 0,44 0,29 0,15 DGD xã Đăk Ang

Nghị quyết 104/NQ-
HĐND ngày 09/12/2024

của HĐND tỉnh Kon
Tum

72
Đầu tư, tôn tạo, nâng cấp Di tích lịch
sử Chiến thắng Plei Kần, huyện
Ngọc Hồi

0,62 0,62 0,19 0,43 DDD Xã Đăk Xú

Nghị quyết 104/NQ-
HĐND ngày 09/12/2024

của HĐND tỉnh Kon
Tum

73
Đền thờ liệt sĩ gắn với di tích Chiến
thắng Đăk Tô năm 1967 và Điểm
cao 875 lịch sử

3,50 3,50 3,50 DDD Xã Sa
Loong

Nghị quyết 104/NQ-
HĐND ngày 09/12/2024

của HĐND tỉnh Kon
Tum

74 Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên
hợp huyện Ngọc Hồi 11,00 11,00 6,04 4,96

DRA
(2,96 ha)
+DNL
(2,0 ha)

TT Plei
Kần, xã
Đăk Kan

Nghị quyết số 97/NQ-
HĐND ngày 12/12/2022

75 Trạm biến áp 220KV Bờ Y và
đường dây 220KV Bờ Y-Kon Tum 9,84 9,84 9,84 DNL xã Đăk

Nông

Nghị quyết 104/NQ-
HĐND ngày 09/12/2024

của HĐND tỉnh Kon
Tum

III Các công trình, dự án theo nhu cầu sử dụng đất không thuộc quy định tại mục I, mục II Biểu này và không thuộc trường hợp quy định
tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai dự kiến thực hiện trong năm kế hoạch

76
Chuyển mục đích đất nuôi trồng
thủy sản (NTS) sang đất trồng cây
lâu năm

13,62 13,62 13,62 CLN Xã Đăk
Kan Nhu cầu của hộ gia đình
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77 Quy hoạch rừng sản xuất 3.880,68 3.880,68 3.880,68 RSX

Xã Đăk
Nông, Đăk
Dục, Đăk
Xú, Đăk

Kan, Pờ Y

Quyết định 1756/QĐ-
TTg ngày 31/12/2023
của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt
Quy hoạch tỉnh Kon

Tum thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050

78 Quy hoạch rừng đặc dụng 634,21 634,21 634,21 RDD
Xã Pờ Y,
Sa Loong,
Đăk Kan

Quyết định 1756/QĐ-
TTg ngày 31/12/2023
của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt
Quy hoạch tỉnh Kon

Tum thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050

79
Chăn nuôi gia súc, gia cầm ứng dụng
công nghệ cao và an toàn dịch bệnh
tại xã Sa Loong

20,00 20,00 20,00 CNT Xã Sa
Loong

Quyết định số 114/QĐ-
UBND ngày 6/4/2023
của UBND tỉnh Kon

Tum V/v điều chỉnh, bổ
sung danh mục dự án thu
hút đầu tư vào tỉnh Kon

Tum giai đoạn 2021-
2025

80 Trang trại chăn nuôi Thành Thoa 10,30 10,30 10,30 CNT Xã Đăk Xú Nhu cầu của hộ gia đình

81 Trang trại chăn nuôi Dương Thị Vân 1,71 1,71 1,71 CNT Xã Đăk Xú,
xã Đăk Kan Nhu cầu của hộ gia đình

82

Chuyển mục đích đất trụ sở cơ quan
sang đất ở (đấu giá) 5 vị trí (Nông
trường cao su Plei Kần; Trạm thú y
huyện; Hạt quản lý đường bộ; Công
ty dược phẩm kon tum; Trụ sở công
an huyện cũ)

0,97 0,97 0,97 ODT Thị trấn
Plei Kần

Công văn 3503/UBND-
TNMT ngày 6/11/2024
của UBND huyện Ngọc
Hồi về việc bàn giao quỹ
đất trên địa bàn thị trấn
Plei Kần cho Ban quản

lý dự án đầu tư xây dựng
huyện

83 Mở rộng Trường THPT Phan Chu
Trinh 1,80 1,80 1,45 0,35 DGD Xã Đăk

Dục

Công văn số 16/SGDĐT-
KHTC ngày 03/01/2025
của Sở giáo dục và đào
tạo tỉnh Kon Tum về
việc mở rộng quỹ đất

của Trường THPT Phan
Chu Trinh theo quy

hoạch mạng lưới trường
lớp

84
Trường mầm non Đông Dương -
Công ty TNHH MTV 732/Binh đoàn
15

1,38 1,38 1,38 1,38 DGD Xã Sa
Loong

Quyết định số 380/QĐ-
BĐ ngày 11/02/2025 của
Binh đoàn 15 - Bộ quốc
phòng Gia Lai về việc
phê duyệt chủ trương
đầu tư xây dựng công
trình Trường mầm non
Đông Dương - Công ty
TNHH MTV 732/Binh

đoàn 15
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85 Điểm trường Gia Tun chuyển sang
đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,10 0,10 0,1 DSK Xã Đăk

Ang

Quyết định 543/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc điều chuyển

các cơ sở nhà, đất của
các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Uỷ ban nhân

dân huyện Ngọc Hồi

86 Thuê đất trụ sở làm việc công ty
TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi 0,12 0,12 0,12 DSK Xã Đăk Xú

KH 2024 (Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày

22/02/2024)

87 Hợp tác xã xã Đăk Ang 0,20 0,20 0,2 TMD xã Đăk Ang

Quyết điịnh 1314/QĐ-
UBND ngày 6/11/2023
của UBND huyện Ngọc
Hồi V/v phê duyệt chủ

trương đầu tư công trình:
xây dựng nhà kho,

xưởng phân loại và đóng
gói sản phẩm, xưởng chế
biến và mua sắm trang

thiết bị phục vụ cho hoạt
động sản xuất kinh

doanh… Hợp tã xã nông
nghiệp Đăk Ang

88 Khu du lịch sinh thái Đập Đăk
H'Niêng xã Pờ Y 16,00 16,00 5,19 TMD Xã Pờ Y

Quyết định số 114/QĐ-
UBND ngày 6/4/2023
của UBND tỉnh Kon

Tum V/v điều chỉnh, bổ
sung danh mục dự án thu
hút đầu tư vào tỉnh Kon

Tum giai đoạn 2021-
2025

89 Hợp tác xã Tín Đức 0,42 0,42 0,42 TMD Xã Sa
Loong

Đơn đề nghị đăng ký
chuyển mục đích sang
đất thương mại dịch vụ

90 Mở rộng nhà máy chế biến mủ cao
su Vạn Phát (Vạn Lợi) 1,00 1,00 0,2 0,8 SKC Thị trấn

Plei Kần
Nhu cầu của doanh

nghiệp

91 Nhà máy chế biến lâm sản Hồng
Phát 0,84 0,84 0,84 SKC Xã Pờ Y

C/v số 6469/VP-KTHT
ngày 5/9/2024 của Văn
phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum về việc hồ

sơ dự án Nhà máy chế
biến lâm sản Hồng Phát

của Công ty TNHH
MTV Hồng Phát Ngọc

Hồi

92 Mỏ cát Nguyên Bình 2,77 2,77 SKS
Xã Đăk

Ang, Đăk
Dục

Quyết định số 639/QĐ-
UBND ngày 9/10/2024

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc phê duyệt
Kế hoạch đấu giá quyền

khai thác khoáng sản
năm 2024
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93 Đường nội đồng thôn 4 qua Hào Phú 0,53 0,53 0,53 DGT xã Đăk Kan

Quyết định số 1503/QĐ-
UBND ngày 12/12/2023
của UBND huyện Ngọc
Hồi về việc phê duyệt

Báo cáo kinh tế kỹ thuật
xây dựng dự án: Đường
vào khu sản xuất thôn 4
(đoạn 2), xã Đăk Kan

94
Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô, xã
Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi do hậu
quả bão lũ gây ra

16,59 16,59 16,59 DPC Xã Đăk
Ang

Tờ trình số 151/TTr-
UBND ngày 26/10/2023

của UBND tỉnh Kon
Tum V/v xin hỗ trợ

nguồn vốn trung ương
có tính cấp bách đầu tư

xây dựng kè chống sạt lở
bờ sông Pô Cô, xã Đăk

Ang, huyện Ngọc Hồi do
hậu quả bão lũ gây ra

95 Sửa chữa Taly đập thuỷ điện Đăk Xú 0,02 0,02 0,02 DNL Xã Đăk Xú Đơn đăng ký của doanh
nghiệp

96

Trạm cắt 220kV Bờ Y và các đường
dây 220kV đấu nối từ cụm nhà máy
thuỷ điện Nam Kong 1,2,3 (Lào) vào
hệ thống điện Việt Nam (Đường dây
của trạm cắt 220kV))

4,70 4,70 4,7 DNL Xã Đăk Xú
Công văn 196/SCT-

HCTH ngày 13/01/2025
của Sở Công thương

97 Thủy điện Đăk Sú 2 22,00 22,00 22,00 DNL xã Đăk Xú ,
Đăk Nông

Công văn 196/SCT-
HCTH ngày 13/01/2025

của Sở Công thương

98
Nhà máy điện gió Sạc Ly-Kon Tum,
TBA 220kV NMĐG Sạc Ly-Kon
Tum và đường dây 220kV đấu nối

18,47 18,47 18,47 DNL Xã Đăk
Kan

Công văn 196/SCT-
HCTH ngày 13/01/2025

của Sở Công thương

99 Mở rộng trụ sở bưu điện (Thu hồi
đất ông Đặng Hiếu Trung) 0,19 0,19 0,19 DBV Xã Đăk

Kan KHSDĐ 2025

100
Điểm trường mầm non Đăk Ang
(thôn Đăk Giá 2) chuyển sang đất
sinh hoạt cộng đồng

0,16 0,16 0,16 DKV xã Đăk Ang

Quyết định 543/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc điều chuyển

các cơ sở nhà, đất của
các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Uỷ ban nhân

dân huyện Ngọc Hồi

101
Điểm trường Long Dôn và Đăk Sút 2
chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng
(2 điểm)

0,15 0,15 0,15 DKV Xã Đăk
Ang

Quyết định 543/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc điều chuyển

các cơ sở nhà, đất của
các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Uỷ ban nhân

dân huyện Ngọc Hồi
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102
Điểm trường tiểu học Đăk Ang (Đăk
Giá 2) chuyển sang đất sinh hoạt
cộng đồng

0,15 0,15 0,15 DKV xã Đăk Ang

Quyết định 543/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc điều chuyển

các cơ sở nhà, đất của
các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Uỷ ban nhân

dân huyện Ngọc Hồi

103 Đất sinh hoạt cộng đồng thôn Đăk
Sút 0,20 0,20 0,20 DKV xã Đăk Ang

Quyết định 1836/QĐ-
UBND ngày 21/12/2022
của UBND huyện Ngọc

Hồi về việc giao mục
tiêu, nhiệm vụ và dự
toán ngân sách Trung
ương năm 2023 thực
hiện các chương trình
mục tiêu quốc gia trên

địa bàn huyện Ngọc Hồi

104

 Điểm trường xã Đăk Nông chuyển
sang đất sinh hoạt cộng đồng (4
điểm: Kà Nhảy; Chả Nội 2, Lộc
Nông, Nông Nội).

0,53 0,53 0,53 DKV xã Đăk
Nông

Quyết định 543/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc điều chuyển

các cơ sở nhà, đất của
các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Uỷ ban nhân

dân huyện Ngọc Hồi

105
Điểm trường Chả nội 1 và Đăk Hú
chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng
(2 điểm)

0,07 0,07 0,07 DKV Xã Đăk
Dục

Quyết định 543/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc điều chuyển

các cơ sở nhà, đất của
các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Uỷ ban nhân

dân huyện Ngọc Hồi

106 Điểm trường Đăk Dục (Đăk Ba)
chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng 0,03 0,03 0,03 DKV Xã Đăk

Dục

Quyết định 543/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc điều chuyển

các cơ sở nhà, đất của
các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Uỷ ban nhân

dân huyện Ngọc Hồi

107

 Điểm trường xã Đăk Xú chuyển
sang đất sinh hoạt cộng đồng (9
điểm: Ngọc Tiền, Kei Joi, Phia Pháp,
Thung Nai, Chiên Chiết, Xuân Tân,
Ngọc Thư, Đắk Long Giao, Đắk
Nông)

1,26 1,26 1,26 DKV xã Đăk Xú

Quyết định 543/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc điều chuyển

các cơ sở nhà, đất của
các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Uỷ ban nhân

dân huyện Ngọc Hồi
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Điểm Trường Mầm Non thôn Đắk
Mế chuyển sang đất công viên (0,09
ha) và đất sinh hoạt cộng đồng (0,05
ha)

0,14 0,14 0,14 DKV Xã Pờ Y

Quyết định 543/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc điều chuyển

các cơ sở nhà, đất của
các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Uỷ ban nhân

dân huyện Ngọc Hồi

109
Điểm trường Tiểu học Bế Văn Đàn
(thôn Bắc Phong; thôn Đăk Mế)
chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng

0,40 0,40 0,4 DKV Xã Pờ Y

Quyết định 543/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc điều chuyển

các cơ sở nhà, đất của
các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Uỷ ban nhân

dân huyện Ngọc Hồi

110

Trường Mầm non Pờ Y (Thôn I Êk
A, thôn Kon Khôn, thôn Măng Tôn,
thôn Ngọc Hải) chuyển sang đất sinh
hoạt cộng đồng

0,13 0,13 0,13 DKV Xã Pờ Y

Quyết định 543/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc điều chuyển

các cơ sở nhà, đất của
các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Uỷ ban nhân

dân huyện Ngọc Hồi

111
Điểm trường tiểu học huyện chuyển
mục đích sang đất khu vui chơi giải
trí

0,51 0,51 0,51 DKV Xã Sa
Loong

Quyết định 543/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc điều chuyển

các cơ sở nhà, đất của
các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Uỷ ban nhân

dân huyện Ngọc Hồi

112
Các điểm trường chuyển sang đất
sinh hoạt cộng đồng (2 điểm thôn
Bun Ngai và Đắk Vang)

0,08 0,08 0,08 DKV Xã Sa
Loong

Quyết định 543/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc điều chuyển

các cơ sở nhà, đất của
các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Uỷ ban nhân

dân huyện Ngọc Hồi

113 Trường Mầm non Sơn Ca chuyển
sang đất sinh hoạt cộng đồng 0,11 0,11 0,11 DKV xã Đăk Kan

Quyết định 543/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc điều chuyển

các cơ sở nhà, đất của
các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Uỷ ban nhân

dân huyện Ngọc Hồi
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Điểm trường Tiểu học Võ Thị Sáu
chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng
thôn Ngọc Tặng

0,34 0,34 0,34 DKV Xã Đăk
Kan

Quyết định 543/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc điều chuyển

các cơ sở nhà, đất của
các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Uỷ ban nhân

dân huyện Ngọc Hồi

115
Điểm trường Mầm non Sơn Ca
(Thôn 4; Thôn Hào Nưa) chuyển
sang đất sinh hoạt cộng đồng

0,21 0,21 0,21 DKV Xã Đăk
Kan

Quyết định 543/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021

của UBND tỉnh Kon
Tum về việc điều chuyển

các cơ sở nhà, đất của
các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Uỷ ban nhân

dân huyện Ngọc Hồi

IV Các khu vực sử dụng đất khác

116
CMĐ đất ở (Phục vụ đấu giá quyền
sử dụng đất Cụm văn hóa xã Đăk
Dục)

2,30 2,30 0,71 1,59 ONT Xã Đăk
Dục Nhu cầu của địa phương

117 Đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí
nhỏ lẻ trên địa bàn Thị trấn Plei Kần 2,00 2,00 2,00 ODT TT Plei

Kần

Công văn số
3503/UBND-TNMT
ngày 6/11/2024 của

UBND huyện Ngọc Hồi
V/v bàn giao quỹ đất

trên địa bàn thị trấn Plei
Kần cho BQL dự án đầu

tư xây dựng huyện

Tổng 117 5.123,06 5.105,76 54,85 4.986,44

Tổng công trình trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Ngọc Hồi: 117 công trình, dự án, trong
đó:
 - Công trình chuyển tiếp:  61 công trình chuyển tiếp
 - Đăng ký mới: 56 công trình, dự án
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